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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

        Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng và thực hiện theo yêu cầu.

Câu 1 (1 điểm): a) Đâu là phần mềm soạn thảo văn bản trong các phần mềm sau?
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b) Khi thực hiện sao chép văn bản, em sử dụng nút lệnh nào?

A. Cut.

B. Paste.

C. Copy.

D. Delete.

Câu 2 (1 điểm): a) Các trò chơi trên máy tính được tạo ra bằng cách nào?
A. Viết chương trình soạn thảo văn bản.

B. Viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình.

C. Viết chương trình trong phần mềm trình chiếu.

D. Viết chương trình theo ngôn ngữ hoạt hình.

b)  Những video, ảnh, hoạt hình, âm thanh..... trên máy tính và mạng Internet là gì?

A. Công cụ xử lý thông tin

B. Công cụ truyền tải thông tin

C. Công cụ chia sẻ

D. Công cụ đa phương tiện

Câu 3 (1 điểm): a) Đa phương tiện có những ưu điểm và hạn chế nào sau:
A. Thu hút sự chú ý hơn, vì sự kết hợp các dạng thông tin luôn thu hút sự chú ý của con người hơn so với chỉ một dạng thông tin cơ bản.

B. Không thích hợp với việc sử dụng máy tính, mà chỉ thích hợp cho tivi, máy chiếu phim, máy nghe nhạc

C. Rất phù hợp cho giải trí, nâng cao hiệu quả dạy và học

D. Thể hiện thông tin tốt hơn
b) Để khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor, ta thực hiện:

A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Kiran’s Typing Tutor.

B. Nháy chuột phải lên biểu tượng Kiran’s Typing Tutor.

C. Nháy chuột lên biểu tượng Kiran’s Typing Tutor.

D. Nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Kiran’s Typing Tutor.
Câu 4 (1 điểm): a) Để tạo được một chương trình máy tính diễn tả ý tưởng của bản thân thì cần phải có gì?

A. Nhân vật
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B.  Sân khấu

C. Một số lệnh để tạo chương trình 

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

b) Câu lệnh dưới dây có chức năng là gì?
A. Di chuyển đến vị trí cụ thể trong vòng 1s

B. Di chuyển đến vị trí ngẫu nhiên trong vòng 1s

C. Lướt đến vị trí cụ thể trong vòng 1s

D. Lướt đến vị trí ngẫu nhiên trong vòng 1s
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Nêu các bước khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Tiếng Việt?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 2 (1 điểm): Phần mềm Scratch là gì?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

III. THỰC HÀNH (3 điểm)
            Em hãy tạo một chương trình điều khiển nhân vật tự chọn vừa đi vừa vẽ hình tam giác sau đó nói “Xin chào”. Biết góc quay để vẽ hình tam giác là 1200.
